Thứ hai, ngày 24 tháng 02 năm 2020
ÔN TẬP MÔN TOÁN – LỚP 5/1
ĐỀ 1
Câu 1: a) Chữ số 6 trong số 42,364 thuộc hàng nào?
A.Hàng chục      B.Hàng phần mười    C. Hàng phần trăm    D. Hàng phần nghìn

b) Hỗn số 3    được viết thành số thập phân là:
A.3,28           B.32,8                C.328                     D.3,028
Câu 2: 
a) 507,009 đọc là: ............................................................................................................
b) Bốn đơn vị, một phần nghìn được viết là: ...................................................................
A.0,1000         B.4,10 0            C.4,010                            D.4,001   
 Câu 3: 854 dm2 = ..............m2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 
A. 0,854                  B. 85,4                       C.0,0851                   D.   8,54
 Câu 4: Đặt tính rồi tính
            59,37 + 24,16     b) 69,42  – 15,34       c) 57,75  x  2,5     d)  45,15 :  8,6          
	
	
	
Câu 5: Lớp 5A có 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp 5A.       
A. 20%                  B. 30%                    C. 40%                         D.50%
Câu 6: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:     

a) 5060 m = .....km  ......m                        b) 87 cm2 5 mm2 = ..................cm2
Câu 7: Tìm x, biết:   8,13  -  x  =  5,376 : 4,2 . X sẽ là:            
A. 68,5                       B. 6,85                    C. 685                           D. 685


Câu 8: Trong can có 1 lít dầu. Lần thứ nhất lấy ra  lít, lần thứ hai lấy ra lít.
Tìm phân số chỉ số dầu còn lại.      
	
	
	
		
		
Câu 9: Hai mảnh đất có diện tích bằng nhau. Mảnh thứ nhất là hình vuông có chu vi là 240 m. Mảnh thứ hai là hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 90m. Tính chiều cao của mảnh đất hình tam giác.                      
	
	
	
		
		
	
	
		
ĐỀ 2
Câu 1: a) Chữ số 9 trong số 427,098  có giá trị là?      



A.9                 B.              C.     D. 

b)  viết dưới dạng  số thập được là:                       
A.1,2           B.0,12                C.0,01                     D.0,102
Câu 2: 
a) 102,10 đọc là: ............................................................................................................
b) Số thập phân gồm 12 đơn vị, 9 phần mười, 8 phần nghìn được viết là:
A.1298         B.12,89            C.12,908                            D.12,98   
 Câu 3: 6m2 15 cm2 = ..............m2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 
B. 6,15                  B. 6,015                       C.6,0015              D.6,00015
 Câu 4: Đặt tính rồi tính: 
a) 57,2  +  6,9           b) 6,5  – 3,74             c) 25,6  x  4,5            d)  17,1  :  3,8
	
	
	
	
Câu 5: Khối lớp 5 của một trường tiểu học có 108 bạn nữ và 135 bạn nam.
Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn nam là: 
A.8%                  B. 80%                    C. 44%                         D.125%
Câu 6: >
<
=



                     a) 3700 g ... 3 kg 70g                     b) 5dm 5cm ... 505cm
                     c) 64km2 ... 6400ha                          d) 3cm2 17mm2 ...  3cm2 7mm2

Câu 7:  15% của 320 m là :     
B. 50 m                     B. 72 m                 C. 38 m                      D. 4,8 dam
Câu 8: Trong 4 giờ xe máy đi được 132 km. Trong 3 giờ ô tô đi được 153,6 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki – lô – mét?  
	
	
	
		
		

Câu 9: (2điểm)  Một mảnh đất hình tam giác có chiều cao là 50 m và bằng  cạnh đáy.
a) Tính diện tích mảnh đất đó.
b) Người ta dành 24% diện tích mảnh đất để trồng rau. Hỏi diện tích mảnh đất trồng rau là bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu héc –ta?     
	
	
	
		
	
Câu 10: Sau khi giảm 20% thì giá một chiếc quạt là 520 000 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc quạt là bao nhiêu ?
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..  
ĐỀ 3
Câu 1: a) Số 1,2 viết thành tỉ số phần trăm là:
     A. 12%                 B. 120%            C. 0,12%              D.1200%
b) Kết quả của 27,5%  +  38% là:
A. 6,55%                   B. 655%              C.65,5%                 D. 65,5
Câu 2: 

a) Chuyển hỗn số   2  thành số thập phân ta được (1 điểm)
	A.  2,5
	B. 25
	C. 0,25
	D. 2,05


Câu 4: Đặt tính rồi tính: 
a) 3256 + 428,57     b) 576,40 – 59,28       c) 625,04 x 6,5              d) 125,76 : 1,6
	
	
	
	
Câu 5: Biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm                             
Các phương tiện được sử dụng để đến trường học Đi bộ
20%
Xe đạp
25%

của 80 học sinh trong hai lớp bán trú. Dựa vào biểu đồ,Ô tộ 5%

viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
A. Số học sinh đi bộ là.................Xe máy

B. Số học sinh đi xe đạp là.................…………………

C. Số học sinh được bố mẹ chở bằng xe máy là.................
D. Số học sinh được đưa đến trường bằng ô tô là.................
Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a)7,9 dm2 = ..........cm2                         m2 = ........dm2

b)12 phút = ..........giờ                           giờ = ...................phút
Câu 7: 25% của một số là 100. Hỏi số đó là bao nhiêu ?  
A. 40                     B. 400                           C.   25                          A. 250
Câu 8: Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 24 cm2.Tìm cạnh của hình lập phương đó. 
Hãy ghi cách làm của em .....................................................................................................
..............................................................................................................................................
Câu 9: Một cửa hàng định giá bán một chiếc xe đạp là 1700 000 đồng, nay cửa hàng giảm giá 15%. Hỏi sau khi giảm giá 15%, giá của chiếc xe đạp là bao nhiêu tiền?
	
	
	
		
	
Câu 10: Người ta sơn trần nhà và các mặt xung quanh bên trong của một ngôi nhà hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,2 m, chiều rộng 3,6m và chiều cao3,5m.
a) Tính diện tích cần sơn, biết diện tích cửa là 6,8 m2
b) Hỏi sơn ngôi nhà đó hết tất cả bao nhiêu tiền sơn, biết rằng mỗi mét vuông hết 25000 đồng tiền sơn? 
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